            UBND HUYỆN ĐẮK MIL                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TH NGUYỄN THỊ MINH KHAI           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số:19/BC- NTMK                                Đăk R’la, ngày 25  tháng 6 năm 2024                       
                                                 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm 2024
(Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Căn cứ Thông tư 09/2024TT-BGDDT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai báo cáo kết quả thường niên năm 2024 cụ thể như sau:
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THÔNG TIN CHUNG
I. Tên cơ sở giáo dục
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI
II. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử)
1. Địa chỉ trụ sở chính
2. Thôn 9  – xã Đắk R’la  – huyện Đắk Mil – tỉnh Đắk Nông 
3. Địa chỉ thư điện tử: c1nguyenthiminhkhai.daknong@gmail.com
4. Cổng thông tin điện tử
Gmail: Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ (đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư (nếu có)
5. Loại hình của cơ sở giáo dục
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng
6. Cơ quan/tổ chức quản lý trực tiếp
Trường được UBND huyện Đăk Mil thành lập, quản lý. Chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Mil.
III. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục
1. Sứ mạng
Xây dựng chiến lược phát triển Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai nhằm tạo dựng được môi trường học tập nền nếp, kỷ cương và có chất lượng cao. Giáo dục học sinh tính năng động, sáng tạo, tự chủ, sống biết chia sẻ, có trách nhiệm và hòa nhập tốt trong cộng đồng, có khả năng giải quyết vấn đề, vượt qua rào cản tâm lí để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo. Học sinh biết ứng dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào trong cuộc sống.
2. Tầm nhìn
Phấn đấu đến năm 2030, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai phấn đấu trường có cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, có năng lực chuyên môn tốt, thân thiện với học sinh và trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 để mỗi học sinh có cơ hội phát triển tài năng, có kỹ năng cuộc sống để trở thành những con người tốt, có thể chất khỏe mạnh, tâm hồn trong sáng phù hợp với xu thế phát triển của xã hội; Là một trong những trường mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn cao. 
3. Mục tiêu
Trở thành ngôi trường của ước mơ và nhân ái: Xây dựng một ngôi trường năng động, sáng tạo, nơi mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện và tốt nhất.
Phát triển kỹ năng thế kỷ 21: Định hướng giáo dục để học sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn có khả năng tư duy phản biện, sáng tạo và hợp tác.
Khuyến khích tinh thần tự học: Tạo điều kiện cho học sinh phát triển khả năng tự học, khơi dậy niềm đam mê khám phá và sáng tạo.
Xây dựng cộng đồng học tập: Tạo dựng mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, thúc đẩy sự hỗ trợ lẫn nhau trong giáo dục.
Giữ vững các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ I, phấn đấu xây dựng trường chuẩn mức độ 2 vào năm 2030.
IV.  Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục
1. Quá trình hình thành
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai được thành lập ngày 25 tháng 5 năm 2000 theo Quyết định số 336/QĐ-UBND Võ Thị Sáu xã Đắk R’la huyện Đăk Mil với quy mô gồm 2 bậc học mầm non, tiểu học. Khi thành lập trường có trụ sở thôn 12 xã Đăk Mil, từ tháng 10/2021 thuộc thôn 12 đổi tên thành thôn 9 xã Đắk R’la huyện Đăk Mil.
Tháng 8 năm 2012 trường được tách phân hiệu thôn Năm Tầng thành trường PTCS Nguyễn Khuyến thuộc xã Đắk  R’la.
1.1 Cơ sở vật chất
Tổng diện tích được cấp: 16.000 m2
Với hệ thống cơ sở vật chất ban đầu là 5 phòng học cấp 4 và 01 phòng học tạm bằng gỗ cùng hệ thống bàn ghế chưa đảm bảo quy định để đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất cho việc dạy và học.
Năm 2000 – 2001 trường được đầu tư xây dựng 8 phòng nhà hai lầu kiên cố
Năm 2020 đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ. 
Năm 2021 xây dựng 8 phòng học 2 tầng, 1 nhà đa năng
Năm 2021 xây dựng 1 nhà bảo vệ
Hệ thống bàn ghế từng bước được thay thế, tu sửa đảm bảo đúng quy định. Thực hiện công tác xã hội hóa từng bước huy động và hoàn thiện hệ thống
công trình phụ trợ: Nhà xe, phòng thư viện, phòng bỏ vệ, sân chơi bài tập.
Năm 2024 nhà trường có 14 phòng học văn hóa; 02 Phòng thư viện; 01 phòng Hiệu trưởng; 01 phòng phó Hiệu trưởng; 01 phòng truyền thống; 01văn phòng; 01 phòng văn thư - kế toán; 01 nhà đa chức năng; 01Phòng bảo vệ; 01 nhà để xe CB,GV,NV; 01 nhà để xe cho học sinh; 01 nhà vệ sinh học sinh; 01 nhà vệ sinh CB,GV,NV; có khuân viên đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn để tổ chức các hoạt động giáo dục; có sân chơi, sân tập thể dục thể thao; khu bể bơi cho học sinh.
1.2 Cơ cấu tổ chức
Khi mới thành lập trường có 10  lớp và 250 học sinh và 15 cán bộ giáo viên và nhân viên. Trải qua quá trình hình thành và phát triển tính đến năm học 2023-2014 trường có 14 lớp với 424 học sinh và 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động.
Trong 10 năm trở lại đây nhà trường luôn nỗ lực trong mọi hoạt động của ngành đề ra kết quả rất đáng tự hào cụ thể:
Từ năm 2010-2024 trường luôn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cấp huyện trở lên đặc biệt các năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2020-2021 đạt danh hiệu tập thể lao động Xuất sắc. Các năm học 2017-2028 và năm học 2020-2021 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được UBND tỉnh Đắk Nông tặng cờ thi đua.
 		 Năm 2023 nhà trường được nhận giấy khen của huyện ủy Đắk Mil về việc đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 29/NQ/TW về Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
Ngày 14 Tháng 4 năm 2021 trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Đăk Nông.
Trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Đăk Nông;
V.  Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử
Họ và tên: Phạm Văn Mạnh     - Chức vụ: Hiệu trưởng
Địa chỉ: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai thôn 9 xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil
Số điện thoại: 0979034468
Địa chỉ thư điện tử: phammanhhht@gmail.com
VI.  Tổ chức bộ máy
1. Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục (nếu có)
Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2000 của UBND huyện Đăk Mil về việc chia tách, thành lập trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.
2. Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường
	Quyết định số 77/ QĐ-UBND  ngày 5 tháng 01 năm 2023 v/v thành lập Hội đồng trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của UBND huyện Đăk Mil. Danh sách Hội đồng trường:
	ST T
	Họ tên
	Chức vụ
	Chức danh hội đồng

	1
	Phạm Văn Mạnh
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐT

	2
	Trần Thanh Tác
	P. Chủ tịch UBND xã Đắk R’la
	P. Chủ tịch HĐT

	3
	Nguyễn Thùy Hương
	Giáo viên
	Thư kí HĐT

	4
	Đào Quỳnh Mai
	Giáo viên
	Thành viên HĐT

	5
	Nguyễn Thị Sơn
	Giáo viên
	Thành viên HĐT

	6
	Đỗ Thị Dục
	Giáo viên
	Thành viên HĐT

	7
	Nguyễn Thị Vinh
	Giáo viên
	Thành viên HĐT

	8
	Trần Thị Thùy Trang
	Giáo viên
	Thành viên HĐT

	9
	Đặng Thị Ninh
	Giáo viên
	Thành viên HĐT

	10
	Trương Thị Như Ý
	Giáo viên
	Thành viên HĐT

	11
	Nguyễn Văn Vương
	Đại diện phụ huynh
	Thành viên HĐT


3. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục
Quyết định 565/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND huyện Đăk Mil về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo viên chức giáo dục ông Phạm Văn Mạnh  hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Huy Tập giữ chức vụ hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.
Quyết định  749 /QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện Đăk  Mil về việc điều động bà Phan Thị Thu Hương phó hiệu trưởng trường Tiểu học Võ Thị Sáu đến nhận công tác tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và giữ chức vụ phó hiệu trưởng nhà trường từ ngày 16/11/2020.
4. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục
Quyết định số 46  /QĐ-NTMK  ngày 30/9/2024 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường TH Nguyễn Thị Minh Khai.

VII. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và các quy định, quy chế nội bộ khác (nếu có)
1. Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục
Kế hoạch số 28 /KH-NTMK ngày 25/03/2025 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai về việc xây dựng chiến lược phát triển trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai giai đoạn 2025 – 2030 tầm nhìn năm 2035

2. Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục
Quyết định số 46/QĐ-NTMK, ngày 30/9/2024 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai về việc ban hành Quy chế dân chủ năm học 2024 – 2025.
3. Các Nghị quyết của hội đồng trường
Nghị quyết số 01 /NQ-HĐT ngày 24/9/2024 của Hội đồng trường trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai về việc triển khai một số công việc năm.
Nghị quyết số 01 /NQ-HĐT ngày 24/9/2024 của Hội đồng trường trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch giáo dục năm học 2024 – 2025.
4. Quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính
a) Quản lý hành chính
Nghị định 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ Quy định việc quản
lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
b) Quản lý nhân sự
Quyết định số 36/QĐ-NTMK ngày 01/8/2024 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai về việc phân công nhiệm vụ viên chức năm học 2024 – 2025
c) Quản lý tài chính
Luật ngân sách nhà nước năm 2015
Luật quản lý sử dụng tài sản công
Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công.
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ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
I. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo
1. Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý
Có 03 vị trí trong đó:
+ Hiệu trường: 01 người trình độ Thạc sỹ
+ Phó hiệu trưởng: 01 trình độ Đại học
2. Vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành
Có 20 vị trí, trong đó:
+ Vị trí việc làm giáo viên tiểu học: 20 người trình độ Đại học
+ Vị trí việc làm giáo vụ: Kiêm nhiệm
+ Vị trí việc làm tư vấn học sinh: Kiêm nhiệm
+ Vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật: Kiêm nhiệm
3. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung
Có 02 vị trí trong đó:
Vị trí việc làm thư viện, quản trị công sở: 01 người trình độ trung cấp Vị trí việc làm văn thư, thủ quỹ: 
Vị trí việc làm kế toán: 01 người trình độ Đại học
4. Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 01
Nhân viên bảo vệ
II. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định
1. Cán bộ quản lý
Số lượng 02 người
Tỷ lệ đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định: 100%
2. Giáo viên
Số lượng 20 người
Tỷ lệ đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định: 100% . Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định
3. Cán bộ quản lý
Số lượng 02
Tỷ lệ hoàn thành theo quy định: 100%
4. Giáo viên
Số lượng 20
Tỷ lệ hoàn thành theo quy định: 100%
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CƠ SỞ VẬT CHẤT
I. Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định
1. Diện tích đất
Được cấp 12198. Quyền sử dụng đất số 1247817/QĐ-UBND ngày 22/9/2000 tại thôn 9 xã Đắk R’la, Đăk Mil, Đăk Nông.
  Diện tích cấp thêm 3802 m2
2. Diện tích bình quân tối thiểu
Tổng số học sinh năm học 2023 – 2024: 424 em
Diện tích trung bình: 37,7m2/1 học sinh
3. So sánh đối chiếu với yêu cầu tối thiểu
Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học: Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh với bình quân tối thiểu 10m2 cho một học sinh; đối với các đô thị miền núi, khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế cho phép bình quân tối thiểu 8m2 cho một học sinh.
Như vậy diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh của nhà trường vượt yêu cầu tối thiểu theo quy định.
II. Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, TDTT; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định
1. Hạng mục khối phòng hành chính quản trị
Phòng hiệu trưởng, phòng hiệu phó, nhà hiệu bộ năm sử dụng 2020, tổng diện
tích 234 m2
Phòng văn thư – kế toán: 20m2
2. Hạng mục khối phòng học tập
Phòng học: 16 phòng học kiên cố diện tích 832m2; Phòng học bộ môn âm nhạc: 42m2; Phòng học bộ môn Mỹ thuật: 42 m2; Phòng học bộ môn tin học: 52 m2; Phòng đa chức năng; Phòng thư viện: 42 m2  Phòng thiết bị: 42 m2; Phòng Đội thiếu niên: 9 m2
3. Hạng mục khối phụ trợ
Phòng họp: 90 m2
Phòng y tế trường học:  
Nhà kho: Nhà tạm diện tích 20 m2 Khu để xe giáo viên học sinh: 140 m2; Nhà vệ sinh học sinh: 32 m2.
4. Hạng mục khu sân chơi, thể dục thể thao
Diện tích sân trường: 1800m2
Diện tích sân thể dục: Sân khu vui chơi thể dục 200 m2.
Diện tích nhà đa năng: 300m2
5. Hạng mục khối phục vụ sinh hoạt (không)
6. Hạng mục đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định
Căn cứ Chương III, Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường tiểu học, trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai:
+ Hạng mục khối phòng hành chính quản trị: Đạt yêu cầu
+ Hạng mục khối phòng học tập: Đủ
+ Hạng mục khối phụ trợ: Thiếu 03 phòng
+ Hạng mục khu sân chơi, thể dục thể thao: Đạt yêu cầu
+ Hạng mục khối phục vụ sinh hoạt: 
III. Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy
1. Số thiết bị dạy học hiện có
Tổng thiết bị dạy học hiện có là 16 bộ /14 lớp trong đó:
+ Khối 1: 3/3 lớp;
+ Khối 2: 3/3 lớp;
+ Khối 3:  3/3 lớp;
+ Khối 4: 3/3lớp;
+ Khối 5: 0/2 lớp. ( hiện đang đặt mua).
· Thiêt bị dạy học phòng bộ môn âm nhạc, mỹ thuật, GDTC đảm bảo 1 bộ cho 1 giáo viên. ( môn âm nhạc 1 đàn oocgna, đài phát, bộ õ, tanh loan…, môn thể dục bóng đaz 10 quả, nấm, vòng 20 cấy, dây nhảy…..)
2. Đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định
Tổng số thiết bị dạy học còn thiếu so với quy định là trong đó:
+ Khối 1: 1/3 lớp;
+ Khối 2: 1/3 lớp;
+ Khối 3:  1/3 lớp;
+ Khối 4: 2/3lớp;
  + Khối 5: 4/2 lớp 
3. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo như:
Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. 
Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp11 và sách giáo khoa môn lịch sử lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. 
Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. 
Danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định
Sách giáo khoa bộ cho 5 khối lớp; sách giáo viên 285 quyển; sách room 2847 quyển; sách tham khảo mỗi khối 3 bộ ; sách pháp luật 60 quyển…..
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KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
I. Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá
Báo cáo tự đánh giá năm học 2023 – 2024 ngày 16/5/2024 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
Kế hoạch số  19  /KH-NTMK ngày 30/10/2024 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai về việc cải tiến chất lượng sau khi tự đánh giá năm học 2024-2025.
II. Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm
1. Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian
Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Đăk Nông công nhận trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
2. Kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm
Kế hoạch số  số  19  /KH-NTMK ngày 30/10/2024 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai về việc cải tiến chất lượng sau khi tự đánh giá. 
Báo cáo tự đánh giá năm học 2023 – 2024 ngày 1/6/2024 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
III. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục tích hợp
Căn cứ quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP thì chương trình giáo dục tích hợp hay chương trình tích hợp là chương trình giáo dục của Việt Nam được tích hợp với chương trình giáo dục của nước ngoài, bảo đảm mục tiêu của chương trình giáo dục của Việt Nam và không trùng lặp về nội dung, kiến thức.
Do điều kiện thực tế của đơn vị và địa phương nên không tổ chức thực hiện chương trình giáo dục tích hợp tại đơn vị.
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
I. Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình quân/lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh nam/học sinh nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số lượng học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường
1. Kết quả tuyển sinh
Số học sinh khối 1 được tuyển mới theo Quyết định số 26/QĐ-NTMK ngày 26/7/2024 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai là 85 em trong đó: Nữ 35 em, dân tộc 7 em, nữ dân tộc 3 em.
2.  Số lượng học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường
	STT
	Khối lớp
	Học sinh chuyển trường
	Tiếp nhận học sinh học tại trường

	1
	Khối 1
	1
	1

	2
	Khối 2
	2
	5

	3
	Khối 3
	1
	7

	4
	Khối 4
	4
	1

	5
	Khối 5
	1
	0

	Tổng
	9
	14



II. Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp
1. Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo
	

Tiêu chí
	Lớp 1

	
	Tổng số HS
có KQĐG
	Trong tổng số

	
	
	
Nữ
	
Dân tộc
	Nữ
dân
tộc
	Lớp
ghép
	Khuyết tật

	I. Kết quả học tập
	91
	44
	19
	8
	0
	0

	1. Tiếng Việt
	91
	44
	19
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	56
	33
	9
	4
	
	

	Hoàn thành
	34
	11
	10
	4
	
	

	Chưa hoàn thành
	1
	
	
	
	
	

	2. Toán
	91
	44
	19
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	64
	36
	11
	4
	
	

	Hoàn thành
	26
	8
	8
	4
	
	

	Chưa hoàn thành
	1
	
	
	
	
	

	3. Đạo đức
	91
	44
	19
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	63
	36
	12
	6
	
	

	Hoàn thành
	28
	8
	7
	2
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	4. Tự nhiên và Xã hội
	91
	44
	19
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	53
	32
	9
	3
	
	

	Hoàn thành
	38
	12
	10
	5
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	5. Khoa học
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	6. LS &ĐL
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	7. Nghệ thuật (Âm nhạc)
	91
	44
	19
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	65
	38
	15
	6
	
	

	Hoàn thành
	26
	6
	4
	2
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	8. Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	91
	44
	19
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	54
	34
	9
	4
	
	

	Hoàn thành
	37
	10
	10
	4
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	9. Hoạt động trải nghiệm
	91
	44
	19
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	54
	34
	9
	4
	
	

	Hoàn thành
	37
	10
	10
	4
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	10. Giáo dục thể chất
	91
	44
	19
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	61
	38
	12
	5
	
	

	Hoàn thành
	30
	6
	7
	3
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	II. Năng lực cốt lõi
	
	
	
	
	
	

	Năng lực chung
	
	
	
	
	
	

	Tự chủ và tự học
	91
	44
	19
	8
	
	

	Tốt
	55
	33
	10
	4
	
	

	Đạt
	35
	11
	9
	4
	
	

	Cần cố gắng
	1
	
	
	
	
	

	Giao tiếp và hợp tác
	91
	44
	19
	8
	
	

	Tốt
	55
	33
	10
	4
	
	

	Đạt
	35
	11
	9
	4
	
	

	Cần cố gắng
	1
	
	
	
	
	

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	91
	44
	19
	8
	
	

	Tốt
	55
	33
	10
	4
	
	

	Đạt
	35
	11
	9
	4
	
	

	Cần cố gắng
	1
	
	
	
	
	

	Năng lực đặc thù
	
	
	
	
	
	

	Ngôn ngữ
	91
	44
	19
	8
	
	

	Tốt
	56
	33
	9
	4
	
	

	Đạt
	34
	11
	10
	4
	
	

	Cần cố gắng
	1
	
	
	
	
	

	Tính toán
	91
	44
	19
	8
	
	

	Tốt
	64
	36
	11
	4
	
	

	Đạt
	26
	8
	8
	4
	
	

	Cần cố gắng
	1
	
	
	
	
	

	Tin học
	
	
	
	
	
	

	Tốt
	
	
	
	
	
	

	Đạt
	
	
	
	
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Công nghệ
	
	
	
	
	
	

	Tốt
	
	
	
	
	
	

	Đạt
	
	
	
	
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Khoa học
	91
	44
	19
	8
	
	

	Tốt
	53
	32
	9
	3
	
	

	Đạt
	38
	12
	10
	5
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Thẩm mĩ
	91
	44
	19
	8
	
	

	Tốt
	54
	34
	9
	4
	
	

	Đạt
	37
	10
	10
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Thể chất
	91
	44
	19
	8
	
	

	Tốt
	60
	37
	12
	5
	
	

	Đạt
	31
	7
	7
	3
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	III. Phẩm chất chủ yếu
	
	
	
	
	
	

	Yêu nước
	91
	44
	19
	8
	
	

	Tốt
	70
	39
	13
	6
	
	

	Đạt
	21
	5
	6
	2
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Nhân ái
	91
	44
	19
	8
	
	

	Tốt
	70
	39
	13
	6
	
	

	Đạt
	21
	5
	6
	2
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Chăm chỉ
	91
	44
	19
	8
	
	

	Tốt
	70
	39
	13
	6
	
	

	Đạt
	21
	5
	6
	2
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Trung thực
	91
	44
	19
	8
	
	

	Tốt
	70
	39
	13
	6
	
	

	Đạt
	21
	5
	6
	2
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Trách nhiệm
	91
	44
	19
	8
	
	

	Tốt
	70
	39
	13
	6
	
	

	Đạt
	21
	5
	6
	2
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	IV. Đánh giá KQGD
	91
	44
	19
	8
	
	

	- Hoàn thành xuất
	31
	18
	4
	1
	
	

	- Hoàn thành tốt
	19
	13
	3
	1
	
	

	- Hoàn thành
	40
	13
	12
	6
	
	

	- Chưa hoàn thành
	1
	
	
	
	
	

	V. Khen thưởng
	50
	31
	7
	2
	
	

	- Giấy khen cấp trường
	50
	31
	7
	2
	
	

	- Giấy khen cấp trên
	
	
	
	
	
	

	VI. HSDT được trợ giảng
	
	
	
	
	
	

	VII. HS.K.Tật
	
	
	
	
	
	

	VIII. HS bỏ học kỳ II
	
	
	
	
	
	

	+ Hoàn cảnh GĐKK
	
	
	
	
	
	

	+ KK trong học tập
	
	
	
	
	
	

	+ Xa trường, đi lại K.khăn
	
	
	
	
	
	

	+ Thiên tai, dịch bệnh
	
	
	
	
	
	

	+ Nguyên nhân khác
	
	
	
	
	
	

	IX. Chương trình lớp học
	91
	44
	19
	8
	
	

	Hoàn thành
	90
	44
	19
	8
	
	

	Chưa hoàn thành
	1
	
	
	
	
	



KHỐI 2

	

Tiêu chí
	Lớp 2

	
	Tổng số HS có KQĐG
	Trong tổng số

	
	
	
Nữ
	
Dân tộc
	
Nữ dân tộc
	Lớp
ghép
	Khuyết tật

	I. Kết quả học tập
	 
	
	
	
	
	

	1. Tiếng Việt
	77
	40
	16
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	55
	29
	11
	6
	
	

	Hoàn thành
	22
	11
	5
	2
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	2. Toán
	77
	40
	16
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	59
	28
	10
	3
	
	

	Hoàn thành
	18
	12
	6
	5
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	3. Đạo đức
	77
	40
	16
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	57
	28
	11
	5
	
	

	Hoàn thành
	20
	12
	5
	3
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	4. Tự nhiên và Xã hội
	77
	40
	16
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	51
	27
	8
	4
	
	

	Hoàn thành
	26
	13
	8
	4
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	5. Nghệ thuật (Âm nhạc)
	77
	40
	16
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	57
	29
	12
	6
	
	

	Hoàn thành
	20
	11
	4
	2
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	6. Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	77
	40
	16
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	50
	26
	11
	6
	
	

	Hoàn thành
	27
	14
	5
	2
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	7. Hoạt động trải nghiệm
	77
	40
	16
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	51
	26
	11
	6
	
	

	Hoàn thành
	26
	14
	5
	2
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	8. Giáo dục thể chất
	77
	40
	16
	8
	
	

	Hoàn thành tốt
	60
	34
	11
	7
	
	

	Hoàn thành
	17
	6
	5
	1
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	II. Năng lực cốt lõi
	
	
	
	
	
	

	Năng lực chung
	
	
	
	
	
	

	Tự chủ và tự học
	77
	40
	16
	8
	
	

	Tốt
	52
	26
	8
	3
	
	

	Đạt
	23
	13
	8
	5
	
	

	Cần cố gắng
	2
	1
	
	
	
	

	Giao tiếp và hợp tác
	77
	40
	16
	8
	
	

	Tốt
	50
	24
	8
	3
	
	

	Đạt
	27
	16
	8
	5
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	77
	40
	16
	8
	
	

	Tốt
	49
	24
	7
	3
	
	

	Đạt
	28
	16
	9
	5
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Năng lực đặc thù
	
	
	
	
	
	

	Ngôn ngữ
	77
	40
	16
	8
	
	

	Tốt
	54
	28
	10
	5
	
	

	Đạt
	23
	12
	6
	3
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Tính toán
	77
	40
	16
	8
	
	

	Tốt
	59
	28
	10
	3
	
	

	Đạt
	18
	12
	6
	5
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Thẩm mĩ
	77
	40
	16
	8
	
	

	Tốt
	52
	27
	12
	6
	
	

	Đạt
	25
	13
	4
	2
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Thể chất
	77
	40
	16
	8
	
	

	Tốt
	60
	34
	11
	7
	
	

	Đạt
	17
	6
	5
	1
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	III. Phẩm chất chủ yếu
	
	
	
	
	
	

	Yêu nước
	77
	40
	16
	8
	
	

	Tốt
	56
	28
	10
	4
	
	

	Đạt
	21
	12
	6
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Nhân ái
	77
	40
	16
	8
	
	

	Tốt
	56
	28
	10
	4
	
	

	Đạt
	21
	12
	6
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Chăm chỉ
	77
	40
	16
	8
	
	

	Tốt
	56
	28
	10
	4
	
	

	Đạt
	21
	12
	6
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Trung thực
	77
	40
	16
	8
	
	

	Tốt
	56
	28
	10
	4
	
	

	Đạt
	21
	12
	6
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Trách nhiệm
	77
	40
	16
	8
	
	

	Tốt
	56
	28
	10
	4
	
	

	Đạt
	21
	12
	6
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	IV. Đánh giá KQGD
	77
	40
	16
	8
	
	

	- Hoàn thành xuất
	20
	9
	1
	1
	
	

	- Hoàn thành tốt
	26
	14
	5
	2
	
	

	- Hoàn thành
	31
	17
	10
	5
	
	

	- Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	V. Khen thưởng
	45
	22
	7
	3
	
	

	- Giấy khen cấp trường
	45
	22
	7
	3
	
	

	- Giấy khen cấp trên
	
	
	
	
	
	

	VI. HSDT được trợ giảng
	
	
	
	
	
	

	VII. HS.K.Tật
	
	
	
	
	
	

	VIII. HS bỏ học kỳ II
	
	
	
	
	
	

	+ Hoàn cảnh GĐKK
	
	
	
	
	
	

	+ KK trong học tập
	
	
	
	
	
	

	+ Xa trường, đi lại K.khăn
	
	
	
	
	
	

	+ Thiên tai, dịch bệnh
	
	
	
	
	
	

	+ Nguyên nhân khác
	
	
	
	
	
	

	IX. Chương trình lớp học
	77
	40
	16
	8
	
	

	Hoàn thành
	77
	40
	16
	8
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	



KHỐI 3
	

Tiêu chí
	Lớp 3

	
	Tổng số HS có KQĐG
	Trong tổng số

	
	
	
Nữ
	Dân
tộc
	Nữ dân tộc
	Lớp
ghép
	Khuyết tật

	I. Kết quả học tập
	100
	
	
	
	
	

	1. Tiếng Việt
	100
	43
	16
	7
	
	

	Hoàn thành tốt
	55
	30
	6
	3
	
	

	Hoàn thành
	45
	13
	10
	4
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	2. Toán
	100
	43
	16
	7
	
	

	Hoàn thành tốt
	61
	31
	7
	3
	
	

	Hoàn thành
	39
	12
	9
	4
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	3. Đạo đức
	100
	43
	16
	7
	
	

	Hoàn thành tốt
	59
	29
	8
	3
	
	

	Hoàn thành
	41
	14
	8
	4
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	4. Tự nhiên và Xã hội
	100
	43
	16
	7
	
	

	Hoàn thành tốt
	56
	30
	7
	3
	
	

	Hoàn thành
	44
	13
	9
	4
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	5. Khoa học
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	6. LS &ĐL
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	7. Nghệ thuật (Âm nhạc)
	100
	43
	16
	7
	
	

	Hoàn thành tốt
	68
	36
	10
	5
	
	

	Hoàn thành
	32
	7
	6
	2
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	8. Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	100
	43
	16
	7
	
	

	Hoàn thành tốt
	47
	27
	5
	3
	
	

	Hoàn thành
	53
	16
	11
	4
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	9. Hoạt động trải nghiệm
	
	
	
	7
	
	

	Hoàn thành tốt
	49
	27
	6
	3
	
	

	Hoàn thành
	51
	16
	10
	4
	
	

	Chưa hoàn thành
	49
	27
	6
	3
	
	

	10. Giáo dục thể chất
	100
	43
	16
	7
	
	

	Hoàn thành tốt
	70
	41
	11
	7
	
	

	Hoàn thành
	30
	2
	5
	
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	11. TH-CN (Công nghệ)
	100
	43
	16
	7
	
	

	Hoàn thành tốt
	47
	30
	4
	2
	
	

	Hoàn thành
	53
	13
	12
	5
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	12. TH-CN (Tin học)
	100
	43
	16
	7
	
	

	Hoàn thành tốt
	53
	31
	7
	4
	
	

	Hoàn thành
	47
	12
	9
	3
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	13. Ngoại ngữ
	100
	43
	16
	7
	
	

	Hoàn thành tốt
	42
	25
	5
	2
	
	

	Hoàn thành
	58
	18
	11
	5
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	14. Tiếng dân tộc
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	II. Năng lực cốt lõi
	
	
	
	
	
	

	Năng lực chung
	
	
	
	
	
	

	Tự chủ và tự học
	100
	43
	16
	7
	
	

	Tốt
	51
	29
	6
	3
	
	

	Đạt
	49
	14
	10
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Giao tiếp và hợp tác
	100
	43
	16
	7
	
	

	Tốt
	51
	29
	6
	3
	
	

	Đạt
	49
	14
	10
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	100
	43
	16
	7
	
	

	Tốt
	51
	29
	6
	3
	
	

	Đạt
	49
	14
	10
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Năng lực đặc thù
	
	
	
	
	
	

	Ngôn ngữ
	100
	43
	16
	7
	
	

	Tốt
	55
	30
	6
	3
	
	


	Đạt
	45
	13
	10
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Tính toán
	100
	43
	16
	7
	
	

	Tốt
	62
	32
	7
	3
	
	

	Đạt
	38
	11
	9
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Tin học
	100
	43
	16
	7
	
	

	Tốt
	54
	31
	7
	4
	
	

	Đạt
	46
	12
	9
	3
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Công nghệ
	100
	43
	16
	7
	
	

	Tốt
	46
	29
	4
	2
	
	

	Đạt
	54
	14
	12
	5
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Khoa học
	100
	43
	16
	7
	
	

	Tốt
	56
	30
	7
	3
	
	

	Đạt
	44
	13
	9
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Thẩm mĩ
	100
	43
	16
	7
	
	

	Tốt
	47
	27
	5
	3
	
	

	Đạt
	53
	16
	11
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Thể chất
	100
	43
	16
	7
	
	

	Tốt
	69
	40
	11
	7
	
	

	Đạt
	31
	3
	5
	
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	III. Phẩm chất chủ yếu
	
	
	
	
	
	

	Yêu nước
	100
	43
	16
	7
	
	

	Tốt
	54
	30
	7
	3
	
	

	Đạt
	46
	13
	9
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Nhân ái
	100
	43
	16
	7
	
	

	Tốt
	54
	30
	7
	3
	
	

	Đạt
	46
	13
	9
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Chăm chỉ
	100
	43
	16
	7
	
	

	Tốt
	52
	30
	6
	3
	
	

	Đạt
	48
	13
	10
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Trung thực
	100
	43
	16
	7
	
	


	Tốt
	53
	30
	6
	3
	
	

	Đạt
	47
	13
	10
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Trách nhiệm
	100
	43
	16
	7
	
	

	Tốt
	53
	30
	6
	3
	
	

	Đạt
	47
	13
	10
	4
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	IV. Đánh giá KQGD
	100
	43
	16
	7
	
	

	- Hoàn thành xuất
	23
	18
	3
	2
	
	

	- Hoàn thành tốt
	18
	7
	1
	
	
	

	- Hoàn thành
	59
	18
	12
	5
	
	

	- Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	V. Khen thưởng
	41
	25
	4
	2
	
	

	- Giấy khen cấp trường
	41
	25
	4
	2
	
	

	- Giấy khen cấp trên
	
	
	
	
	
	

	VI. HSDT được trợ giảng
	
	
	
	
	
	

	VII. HS.K.Tật
	
	
	
	
	
	

	VIII. HS bỏ học kỳ II
	
	
	
	
	
	

	+ Hoàn cảnh GĐKK
	
	
	
	
	
	

	+ KK trong học tập
	
	
	
	
	
	

	+ Xa trường, đi lại K.khăn
	
	
	
	
	
	

	+ Thiên tai, dịch bệnh
	
	
	
	
	
	

	+ Nguyên nhân khác
	
	
	
	
	
	

	IX. Chương trình lớp học
	100
	43
	16
	7
	
	

	Hoàn thành
	100
	43
	16
	7
	
	

	Chưa hoàn thành
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24
	Tiêu chí
	LỚP 4

	
	Tổng số HS có KQĐG
	Trong tổng số

	
	
	
Nữ
	Dân
tộc
	Nữ dân tộc
	Lớp
ghép
	Khuyết tật

	I. Kết quả học tập
	
	
	
	
	
	

	1. Tiếng Việt
	71
	28
	15
	6
	
	

	Hoàn thành tốt
	38
	18
	4
	3
	
	

	Hoàn thành
	32
	9
	11
	3
	
	

	Chưa hoàn thành
	1
	1
	
	
	
	

	2. Toán
	71
	28
	15
	6
	
	

	Hoàn thành tốt
	37
	17
	4
	3
	
	

	Hoàn thành
	33
	10
	11
	3
	
	

	
Chưa hoàn thành
	1
	1
	
	
	
	

	3. Đạo đức
	71
	28
	15
	6
	
	

	Hoàn thành tốt
	46
	22
	7
	3
	
	

	Hoàn thành
	25
	6
	8
	3
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	4. Tự nhiên và Xã hội
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	
	
	
	
	

	Hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	5. Khoa học
	71
	28
	15
	6
	
	

	Hoàn thành tốt
	42
	20
	7
	4
	
	

	Hoàn thành
	29
	8
	8
	2
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	6. LS &ĐL
	71
	28
	15
	6
	
	

	Hoàn thành tốt
	37
	17
	4
	3
	
	

	Hoàn thành
	34
	11
	11
	3
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	7. Nghệ thuật (Âm nhạc)
	71
	28
	15
	6
	
	

	Hoàn thành tốt
	47
	24
	7
	4
	
	

	Hoàn thành
	24
	4
	8
	2
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	8. Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	71
	28
	15
	6
	
	

	Hoàn thành tốt
	40
	21
	3
	3
	
	

	Hoàn thành
	31
	7
	12
	3
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	9. Hoạt động trải nghiệm
	71
	28
	15
	6
	
	

	Hoàn thành tốt
	41
	21
	3
	3
	
	

	Hoàn thành
	30
	7
	12
	3
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	10. Giáo dục thể chất
	71
	28
	15
	6
	
	

	Hoàn thành tốt
	41
	22
	4
	3
	
	

	Hoàn thành
	30
	6
	11
	3
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	11. TH-CN (Công nghệ)
	71
	28
	15
	6
	
	

	Hoàn thành tốt
	32
	15
	3
	3
	
	

	Hoàn thành
	39
	13
	12
	3
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	12. TH-CN (Tin học)
	71
	28
	15
	6
	
	

	Hoàn thành tốt
	32
	15
	3
	3
	
	

	Hoàn thành
	39
	13
	12
	3
	
	

	Chưa hoàn thành
	0
	
	
	
	
	

	13. Ngoại ngữ
	71
	28
	15
	6
	
	

	Hoàn thành tốt
	33
	15
	3
	3
	
	

	Hoàn thành
	38
	13
	12
	3
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	II. Năng lực cốt lõi
	
	
	
	
	
	

	Năng lực chung
	
	
	
	
	
	

	Tự chủ và tự học
	71
	28
	15
	6
	
	

	Tốt
	35
	16
	4
	3
	
	

	Đạt
	36
	12
	11
	3
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Giao tiếp và hợp tác
	71
	28
	15
	6
	
	

	Tốt
	35
	17
	3
	3
	
	

	Đạt
	35
	10
	12
	3
	
	

	Cần cố gắng
	1
	1
	
	
	
	

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	71
	28
	15
	6
	
	

	Tốt
	33
	16
	3
	3
	
	

	Đạt
	37
	11
	12
	3
	
	

	Cần cố gắng
	1
	1
	
	
	
	

	Năng lực đặc thù
	
	
	
	
	
	

	Ngôn ngữ
	71
	28
	15
	6
	
	

	Tốt
	36
	18
	3
	3
	
	

	Đạt
	34
	9
	12
	3
	
	

	Cần cố gắng
	1
	1
	
	
	
	

	Tính toán
	71
	28
	15
	6
	
	

	Tốt
	36
	17
	3
	3
	
	

	Đạt
	34
	10
	12
	3
	
	

	Cần cố gắng
	1
	1
	
	
	
	

	Tin học
	71
	28
	15
	6
	
	

	Tốt
	32
	15
	3
	3
	
	

	Đạt
	39
	13
	12
	3
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Công nghệ
	71
	28
	15
	6
	
	

	Tốt
	33
	16
	3
	3
	
	

	Đạt
	38
	12
	12
	3
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Khoa học
	71
	28
	15
	6
	
	

	Tốt
	41
	19
	5
	3
	
	

	Đạt
	30
	9
	10
	3
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Thẩm mĩ
	71
	28
	15
	6
	
	

	Tốt
	38
	21
	3
	3
	
	

	Đạt
	33
	7
	12
	3
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Thể chất
	71
	28
	15
	6
	
	

	Tốt
	40
	22
	4
	3
	
	

	Đạt
	31
	6
	11
	3
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	III. Phẩm chất chủ yếu
	
	
	
	
	
	

	Yêu nước
	71
	28
	15
	6
	
	

	Tốt
	35
	17
	4
	3
	
	

	Đạt
	36
	11
	11
	3
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Nhân ái
	71
	28
	15
	6
	
	

	Tốt
	35
	17
	3
	3
	
	

	Đạt
	36
	11
	12
	3
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Chăm chỉ
	71
	28
	15
	6
	
	

	Tốt
	33
	16
	3
	3
	
	

	Đạt
	38
	12
	12
	3
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Trung thực
	71
	28
	15
	6
	
	

	Tốt
	36
	17
	4
	3
	
	

	Đạt
	35
	11
	11
	3
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	Trách nhiệm
	71
	28
	15
	6
	
	

	Tốt
	36
	18
	4
	4
	
	

	Đạt
	35
	10
	11
	2
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	IV. Đánh giá KQGD
	71
	28
	15
	6
	
	

	- Hoàn thành xuất
	10
	4
	2
	2
	
	

	- Hoàn thành tốt
	20
	10
	1
	1
	
	

	- Giấy khen cấp trên
	2
	
	
	
	
	

	V. HSDT được trợ giảng
	
	
	
	
	
	

	VI. HSKT
	
	
	
	
	
	

	   VII.HS BỎ HỌC HKII
	
	
	
	
	
	

	+ Hoàn cảnh GĐKK
	
	
	
	
	
	

	       + KK trong học tập
	
	
	
	
	
	

	+ Xa trường, đi lại K.khăn
	
	
	
	
	
	

	+ Thiên tai, dịch bệnh
	
	
	
	
	
	

	+ Nguyên nhân khác
	
	
	
	
	
	

	VIII. Chương trình lớp học
	71
	28
	15
	6
	
	

	Hoàn thành
	70
	27
	15
	6
	
	

	Chưa hoàn thành
	1
	1
	
	
	
	

	IX. Khen thưởng
	33
	15
	3
	3
	
	

	- Giấy khen cấp trường
	31
	15
	3
	3
	
	




	- Hoàn thành
	40
	13
	12
	3
	
	

	- Chưa hoàn thành
	1
	1
	
	
	
	

	V. Khen thưởng
	33
	15
	3
	3
	
	

	- Giấy khen cấp trường
	31
	15
	3
	3
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KHỐI 5
	


Tiêu chí
	


Sĩ số
	

Tổng số HS có KQĐG
	Lớp 5

	
	
	
	Tổng số HS có KQĐG
	Trong tổng số

	
	
	
	
	Nữ
	Dân
tộc
	Nữ dân tộc
	Lớp
ghép
	Khuyết tật

	I. Kết quả học tập
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tiếng Việt
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	26
	26
	20
	4
	3
	
	

	Hoàn thành
	
	59
	59
	21
	14
	6
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Toán
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	42
	42
	24
	8
	6
	
	

	Hoàn thành
	
	43
	43
	17
	10
	3
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Đạo đức
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	36
	36
	22
	6
	4
	
	

	Hoàn thành
	
	49
	49
	19
	12
	5
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Khoa học
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	47
	47
	24
	13
	7
	
	

	Hoàn thành
	
	38
	38
	17
	5
	2
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. LS &ĐL
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	21
	21
	14
	4
	3
	
	

	Hoàn thành
	
	64
	64
	27
	14
	6
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Âm nhạc
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	53
	53
	33
	9
	7
	
	

	Hoàn thành
	
	32
	32
	8
	9
	2
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Mĩ thuật
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	42
	42
	29
	6
	5
	
	

	Hoàn thành
	
	43
	43
	12
	12
	4
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Thủ công, Kĩ thuật
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	63
	63
	33
	13
	7
	
	

	Hoàn thành
	
	22
	22
	8
	5
	2
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Thể dục
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	62
	62
	34
	9
	6
	
	

	Hoàn thành
	
	23
	23
	7
	9
	3
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Ngoại ngữ
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	25
	25
	18
	4
	3
	
	

	Hoàn thành
	
	60
	60
	23
	14
	6
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Tin học
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Hoàn thành tốt
	
	25
	25
	15
	6
	3
	
	

	Hoàn thành
	
	60
	60
	26
	12
	6
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Năng lực
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự phục vụ tự quản
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Tốt
	
	52
	52
	30
	12
	8
	
	

	Đạt
	
	33
	33
	11
	6
	1
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hợp tác
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Tốt
	
	52
	52
	28
	10
	6
	
	

	Đạt
	
	33
	33
	13
	8
	3
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự học và giải quyết vấn đề
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Tốt
	
	21
	21
	13
	5
	3
	
	

	Đạt
	
	64
	64
	28
	13
	6
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Phẩm chất
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chăm học chăm làm
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Tốt
	
	40
	40
	24
	10
	7
	
	

	Đạt
	
	45
	45
	17
	8
	2
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự tin trách nhiệm
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Tốt
	
	43
	43
	24
	10
	6
	
	

	Đạt
	
	42
	42
	17
	8
	3
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trung thực kỷ luật
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Tốt
	
	62
	62
	32
	13
	7
	
	

	Đạt
	
	23
	23
	9
	5
	2
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đoàn kết yêu thương
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Tốt
	
	84
	84
	41
	18
	9
	
	

	Đạt
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Khen thưởng
	
	48
	48
	29
	10
	5
	
	

	- Giấy khen cấp trường
	
	45
	45
	27
	10
	5
	
	

	- Giấy khen cấp trên
	
	3
	3
	2
	
	
	
	

	V. HSDT được trợ giảng
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI. HS.K.Tật
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII. HS bỏ học kỳ II
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Hoàn cảnh GĐKK
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ KK trong học tập
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Xa trường, đi lại K.khăn
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Thiên tai, dịch bệnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Nguyên nhân khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII. Chương trình lớp học
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Hoàn thành
	85
	85
	85
	41
	18
	9
	
	

	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	



1. Thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp
	



STT
	



Khối
	



Lớp
	


Tổng số học sinh
	
Hoàn thành chương trình lớp học
	

Lên lớp
	
Gửi hiệu trưởng cho lên lớp
	Kiểm tra lại, rèn luyện lại HK trong hè
	

Lưu ban

	
	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	1
	Khối 1
	1A
	37
	36
	97,3
	36
	97,3
	36
	97,3
	1
	2,7
	0
	

	2
	Khối 1
	1B
	29
	28
	96,6
	28
	96,6
	28
	96,6
	1
	3,4
	1
	3,4

	3
	Khối 1
	1C
	25
	25
	100
	25
	100
	25
	100
	0
	
	0
	

	4
	
	Tổng khối 01
	91
	89
	97,8
	89
	97,8
	89
	97,8
	2
	2,2
	1
	1,1

	5
	Khối 2
	2A
	39
	39
	100
	39
	100
	39
	100
	0
	
	0
	

	6
	Khối 2
	2B
	38
	37
	97,4
	37
	97,4
	37
	97,4
	1
	2,6
	0
	

	9
	
	Tổng khối 02
	77
	76
	98,7
	76
	98,7
	76
	98,7
	1
	1,3
	0
	

	10
	Khối 3
	3A
	33
	33
	100
	33
	100
	33
	100
	0
	
	0
	

	11
	Khối 3
	3B
	36
	36
	100
	36
	100
	36
	100
	0
	
	0
	

	12
	Khối 3
	3C
	31
	31
	100
	31
	100
	31
	100
	0
	
	0
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Tổng khối 03
	100
	100
	100%
	100
	100%
	100
	100%
	0
	
	0
	

	15
	Khối 4
	4A
	35
	35
	100
	35
	100
	35
	100
	0
	
	0
	

	16
	Khối 4
	4B
	36
	35
	97,2
	35
	97,2
	35
	97,2
	1
	2,8
	1
	2,8

	19
	
	Tổng khối 04
	71
	76
	98,7
	76
	98,7
	76
	98,7
	1
	1,3
	1
	1,3

	20
	Khối 5
	5A
	30
	30
	100
	30
	100
	30
	100
	0
	
	0
	

	21
	Khối 5
	5B
	29
	29
	100
	29
	100
	29
	100
	0
	
	0
	

	22
	Khối 5
	5C
	26
	26
	100
	26
	100
	26
	100
	0
	
	0
	

	24
	
	Tổng khối 05
	85
	85
	100%
	85
	100%
	85
	100%
	0
	
	0
	

	25
	
	TỔNG SỐ
	424
	420
	99,1
	420
	99,1
	420
	99,1
	4
	0,94
	2
	0,47


VI. Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp
a. Học sinh được công nhận hoàn thành chương trình lớp học
	Khối lớp
	Tổng số học sinh
	Học sinh HTCT
	Tỷ lệ

	Khối 1
	91
	90
	98,9

	Khối 2
	77
	77
	100

	Khối 3
	100
	100
	100

	Khối 4
	71
	70
	98,6

	Khối 5
	85
	85
	100

	Toàn trường
	424
	422
	99,5


b. Học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học
Tổng số học sinh lớp 5: 85 học sinh
Tham gia thi hoàn thành chương trình tiểu học: 85 học sinh Được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học: 85 học sinh Tỷ lệ đạt 100%
c. Thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp

	



STT
	



Khối
	



Lớp
	


Tổng số học sinh
	
Hoàn thành chương trình lớp học
	

Lên lớp
	
Gửi hiệu trưởng cho lên lớp
	Kiểm tra lại, rèn luyện lại HK trong hè
	

Lưu ban

	
	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	1
	Khối 1
	1A
	37
	36
	97,3
	36
	97,3
	36
	97,3
	1
	2,7
	0
	

	2
	Khối 1
	1B
	29
	28
	96,6
	28
	96,6
	28
	96,6
	1
	3,4
	1
	3,4

	3
	Khối 1
	1C
	25
	25
	100
	25
	100
	25
	100
	0
	
	0
	

	4
	
	Tổng khối 01
	91
	89
	97,8
	89
	97,8
	89
	97,8
	2
	2,2
	1
	1,1

	5
	Khối 2
	2A
	39
	39
	100
	39
	100
	39
	100
	0
	
	0
	

	6
	Khối 2
	2B
	38
	37
	97,4
	37
	97,4
	37
	97,4
	1
	2,6
	0
	

	9
	
	Tổng khối 02
	77
	76
	98,7
	76
	98,7
	76
	98,7
	1
	1,3
	0
	

	10
	Khối 3
	3A
	33
	33
	100
	33
	100
	33
	100
	0
	
	0
	

	11
	Khối 3
	3B
	36
	36
	100
	36
	100
	36
	100
	0
	
	0
	

	12
	Khối 3
	3C
	31
	31
	100
	31
	100
	31
	100
	0
	
	0
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Tổng khối 03
	100
	100
	100%
	100
	100%
	100
	100%
	0
	
	0
	

	15
	Khối 4
	4A
	35
	35
	100
	35
	100
	35
	100
	0
	
	0
	

	16
	Khối 4
	4B
	36
	35
	97,2
	35
	97,2
	35
	97,2
	1
	2,8
	1
	2,8

	19
	
	Tổng khối 04
	71
	76
	98,7
	76
	98,7
	76
	98,7
	1
	1,3
	1
	1,3

	20
	Khối 5
	5A
	30
	30
	100
	30
	100
	30
	100
	0
	
	0
	

	21
	Khối 5
	5B
	29
	29
	100
	29
	100
	29
	100
	0
	
	0
	

	22
	Khối 5
	5C
	26
	26
	100
	26
	100
	26
	100
	0
	
	0
	

	24
	
	Tổng khối 05
	85
	85
	100%
	85
	100%
	85
	100%
	0
	
	0
	

	25
	
	TỔNG SỐ
	424
	420
	99,1
	420
	99,1
	420
	99,1
	4
	0,94
	2
	0,47



d. Học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học
Tổng số học sinh lớp 5: 85 học sinh
Tham gia thi hoàn thành chương trình tiểu học: 85 học sinh 
Được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học: 85học sinh Tỷ lệ đạt 100%
VII. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục giáo dục tích hợp thực hiện công khai thêm nội dung: số lượng học sinh đang học (chia theo số lượng học sinh là người Việt Nam, số lượng học sinh là người nước ngoài).
Căn cứ quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP thì chương trình giáo dục tích hợp hay chương trình tích hợp là chương trình giáo dục của Việt Nam được tích hợp với chương trình giáo dục của nước ngoài, bảo đảm mục tiêu của chương trình giáo dục của Việt Nam và không trùng lặp về nội dung, kiến thức.
Do điều kiện thực tế của đơn vị và địa phương nên không tổ chức thực hiện chương trình giáo dục tích hợp tại đơn vị.
[bookmark: _bookmark5][bookmark: _bookmark6]PHẦN 6
KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
I. Các khoản thu phân theo: Nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước, hỗ trợ của nhà đầu tư; học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học; kinh phí tài trợ và hợp đồng với bên ngoài; nguồn thu khác và loại hoạt động (giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; hoạt động khác)
1. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước
Tổng kinh phí được cấp là 4.603.866 trong đó:
+ Kinh phí tự chủ 4.325.666.0000
+ Kinh phí không tự chủ 156.200.000
2. Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học
Khoản thu dịch vụ theo Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND ngày 20/8/2021, tiền vệ sinh nhà vệ sinh học sinh: 10.000đ/tháng x 9 tháng/năm học = 90.000đ
Thu bảo hiểm y tế học sinh: Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Thu quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh trường: Theo quy định
Quỹ khuyến học: 60.000.000
3. Kinh phí tài trợ và hợp đồng với bên ngoài
Không có
4. Nguồn thu khác và loại hoạt động (giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; hoạt động khác)
Không có
II. Các khoản chi phân theo: 
1. Chi tiền lương và thu nhập (lương, phụ cấp, lương tăng thêm và các khoản chi khác có tính chất như lương cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên,...)
Nguồn kinh phí tự chủ:
+ Chi lương theo ngạch bậc: 1.918.139.037
+ Chi lương lao động thường xuyên theo hợp đồng: 38.400.000
+ Phụ cấp lương: 1.684.586.515
Nguồn cải cách tiền lương:
+ Chi lương theo ngạch bậc: 980.975.000
+ Phụ cấp lương: 75.180.000
2. Chi cơ sở vật chất và dịch vụ (chi mua sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ,...)
Chi sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng: 92. 000.000 đồng sửa chữa sân chơi học sinh 
Chi thuê mướn: ………………………………..
3. Chi hỗ trợ người học (học bổng, trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng,...)
Không
4. Chi khác
Chi khác: 8.648.000
III. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học
Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập: KHÔNG
IV. Số dư các quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù (nếu có)
Không

PHẦN 7
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC

I.Kết quả các cuộc thi phong trào
1. Đối với học sinh
Trong năm học học sinh đạt giải Ba cuộc thi “Múa hát sân trường” cấp huyện, giải Ba cuộc thi “Phụ trách sao giỏi” cấp huyện, giải Nhì Cuộc thi “Đại sứ văn hóa” cấp huyện và Nhất cấp tỉnh, 1 em đạt Huy Chương đồng cuộc thi “Vyolympic Tiếng Việt – Toán tuổi thơ cấp tỉnh” và được dự thi cấp quốc gia dành cho lớp 5; 1 em đạt Huy Chương đồng cuộc thi Vyolympic Tiếng Việt – Toán tuổi thơ cấp huyện; 1 em giải ba cuộc thi vẽ tranh về biển đảo cấp quốc gia; 1 em được 2 huy chương Đồng Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Cuộc thi IOE câp tỉnh có 1 em đạt giải Nhì, 2 em giải Ba, 2 em đạt giải Khuyến khích. Các cuộc thi khác trên Internet như giải Toán Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Việt thu hút hơn 150 em tham gia và được công nhận khen thưởng hơn 84 em. 1 sản phẩm sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện cấp huyện và được dự thi cấp tỉnh. Tổng số lượng học sinh khen thưởng các cuộc thi : 116 em/327 em trong toàn trường.
2. Đối với giáo viên
	- Giáo viên tham gia thi GVCN giỏi cấp huyện  đạt 4/4 đ/c. Trong đó có 1 đ/c đạt xuất sắc: đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh). Được công nhận gồm các đồng chí Chu Văn Tấn, Trần Hậu Tuấn, Trần Thị Mai đạt tỉ lệ 100% giáo viên tham gia
	- Đề nghị cấp trên công nhận các danh hiệu:
	+ Cá nhân: Lao động tiên tiến: 19đ/c/25 đạt 72% 
	+ CSTĐ cấp cơ sở: 7đ/c; 
	+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 01 đ/c ( có danh sách kèm theo).
	Kết quả đánh giá Chuẩn hiệu trưởng; Chuẩn Phó Hiệu trưởng; Chuẩn nghề nghiệp GVTH; đánh giá xếp loại viên chức.
	Kết quả đánh giá Chuẩn hiệu trưởng; Chuẩn Phó Hiệu trưởng; Chuẩn nghề nghiệp GVTH;
	+ Đánh giá Chuẩn hiệu trưởng: Xếp loại Tốt: 1 đ/c đạt 100%.
	+ Đánh giá Chuẩn phó hiệu trưởng: Xếp loại Tốt: 1 đ/c đạt 100%.
	+ Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp GVTH: Tổng số: 20 GV.
Xếp loại Tốt: 12/20 đ/c đạt tỉ lệ …%. Xếp loại Khá:8/20 đ/c đạt tỉ lệ …%.
	Đánh giá viên chức: Tổng số viên chức: 25 đ/c.
	+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 5/25 đ/c tỉ lệ 20 %
	+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 19/25 đ/c đ/c tỉ lệ 76 %
	+ Hoàn thành nhiệm vụ: 1/25  tỉ lệ 4%.
II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong năm học 2023 - 2024
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu được giao trong
năm học 2023 - 2024
Nhà trường đã thực hiện khá đầy đủ nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được Huyện ủy, UBND huyện giao. Kết quả thực hiện đạt 100% chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó nổi bật nhất là việc duy trì sĩ số học sinh không để xảy ra tình trạng bỏ học giữa chừng, công tác chuyển đổi số trong đơn vị. Nhìn chung nhà trường đã thực hiện khá tốt nội dung kí kết thi đua đầu năm.
Trong năm học nhà trường đã thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động đoàn thể Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cho học sinh đi thăm và tặng quà các bác thương binh ở địa phương nhân ngày 27/07. 
Kết quả triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Trong năm học toàn trường đã thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành tốt Luật an toàn giao thông đường bộ, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí…
Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh thực hiện nghiêm túc
nội quy, quy chế, nề nếp, kỉ cương trường học.
Có ý thức rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ, tham gia tốt trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ và thực hiện quy chế dân chủ, quy chế công khai,…
2. Kết quả hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị
Bên cạnh các phong trào thi đua nêu trên, nhà trường luôn quan tâm đến phong trào thi đua xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, Đảng, đoàn thể. Kết quả như sau:
Công tác xây dựng Đảng của nhà trường luôn được chú trọng, 100% Đảng viên của trường được Đảng uỷ đánh giá xếp loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Năm học 2023 – 2024: Tổ chức Đoàn, Đội xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% công đoàn viên nhà trường xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3. Kết quả công tác xây dựng trường đạt chuẩn an ninh trật tự
Báo cáo số 32/BC-NTMK, ngày 28/12/2023 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai về việc tổng kết công tác xây dựng trường đạt chuẩn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ năm học 2023 – 2024
Báo cáo số 29/BC-NTMK, ngày 31/6/2024 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai về việc tổng kết công tác xây dựng trường đạt chuẩn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ 6 tháng đầu năm 2024.
 Công tác công khai
	Báo cáo số 25/BC- NTMK, ngày 31/12/2023 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai về việc thực hiện Quy chế dân chủ năm học 2023 – 2024
Công tác dân chủ
Báo cáo số 25/BC- NTMK, ngày 31/12/2023 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai về việc thực hiện Quy chế dân chủ năm học 2023 – 2024. 
Báo cáo số 11/BC- NTMK, ngày 7/6/2023 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai tổng kết công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Công tác thực hành tiết kiệm
Báo cáo số 01/BC-NTMK, ngày 16/01/2024 của trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai tổng kết công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024. 
Trên đây là báo cáo thường niên năm 2024 của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai trình lên các cấp và công khai tới các cá nhân, đoàn thể được biết theo quy định tại Thông tư 09/2024TT-BGDDT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ./.
	Nơi nhận:
· Các CN,TCĐT trong trường (t/h);
· Phòng GD&ĐT;
· Các bộ phận;
· Lưu: VT.
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